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TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Mã đề 101


(Đề kiểm tra gồm có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2022 – 2023
Môn: VẬT LÝ – LỚP 10TH
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)


Họ tên học sinh: …………………………………………………… Số báo danh: .............


[bookmark: _Hlk127002312]
A. [bookmark: _Hlk128398313]PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 
Học sinh làm trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Câu 1. Trong hệ SI, đơn vị của động lượng là
	A. kg.m/s.		B. N/s.	
	C. N.m.		D. kg.m/s2.
Câu 2. Hai vật có khối lượng m1 và m2 chuyển động với vận tốc lần lượt là  và . Động lượng của hệ có giá trị
	A. 		B. 	
	C. 		D. 0
Câu 3. Công suất được xác định bằng…
	A. công sinh ra trong một đơn vị thời gian.
	B. tích của công và thời gian thực hiện công.
	C. giá trị công thực hiện được.
	D. thương số của thời gian và công thực hiện.
Câu 4. Một vật có khối lượng m được thả rơi tự do từ độ cao 15 m so với mặt đất. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Độ cao của vị trí mà ở đó thế năng bằng động năng là
	A. 15 m	B. 0 m	C. 7,5 m	D. 5 m
Câu 5. Va chạm đàn hồi và va chạm mềm khác nhau ở điểm nào sau đây?
	A. Hệ va chạm mềm có động lượng bảo toàn còn va chạm đàn hồi thì động lượng không bảo toàn.
	B. Hệ va chạm đàn hồi có động lượng bảo toàn còn va chạm mềm thì động lượng không bảo toàn.
	C. Hệ va chạm mềm có động năng không thay đổi còn va chạm đàn hồi thì động năng thay đổi.
	D. Hệ va chạm đàn hồi có động năng không thay đổi còn va chạm mềm thì động năng thay đổi.
Câu 6. Trường hợp nào dưới đây công của lực có giá trị dương?
	A. Vật dịch chuyển được một quãng đường khác không.
	B. Lực tác dụng lên vật có phương vuông góc với phương chuyển động của vật.
	C. Lực tác dụng lên vật cùng hướng với hướng chuyển động của vật.
	D. Lực tác dụng lên vật ngược chiều chuyển động của vật.
Câu 7. Biểu thức tính  động năng của vật là
	A. 		B. 	
	C. 		D. 
Câu 8. Một quả bóng có khối lượng m = 300 g đang bay theo theo phương ngang với tốc độ 5 m/s thì va chạm vào tường và bật trở lại với cùng một tốc độ. Chọn chiều dương ngược chiều chuyển động ban đầu của quả bóng. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là
	A. +1,5 kgm/s.		B. - 3 kgm/s.	
	C. +3 kgm/s.		D. -1,5 kgm/s.
[bookmark: _Hlk132173880]Câu 9. Về mặt toán học, công của một lực được đo bằng tích của các đại lượng:
	A. năng lượng và khoảng thời gian.
	B. lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian.
	C. độ lớn lực tác dụng, độ lớn độ dịch chuyển và cosin góc hợp bởi vectơ lực tác dụng và vectơ độ dịch chuyển của vật.
	D. lực và vận tốc của vật.
Câu 10. Thả một vật khối lượng 0,5 kg rơi tự do từ độ cao 10 m so với mặt đất. 
Lấy g = 10 m/s2. Sau khi rơi được 4 m thì cơ năng của vật là
	A. 25 J	B. 30 J	C. 20 J	D. 50 J
Câu 11. Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng?
[bookmark: _Hlk132209531]	A. Động lượng của một vật là một đại lượng vectơ.
[bookmark: _Hlk132209801]	B. Vectơ động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vectơ vận tốc của vật.
	C. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc của vật.
	D. Trong hệ kín, động lượng của hệ được bảo toàn.
Câu 12. Hai vật có khối lượng m1 = 1 kg và m2 = 2 kg chuyển động cùng phương, ngược chiều với tốc độ lần lượt là v1 = 2 m/s và v2 = 3 m/s. Tổng động lượng của hệ hai vật đó có giá trị bằng
	A. 4 kgm/s		B. 6 kgm/s	
	C. 10 kgm/s		D. 2 kgm/s
Câu 13. Thế năng trọng trường của một vật không phụ thuộc vào...
	A. khối lượng của vật.	B. gia tốc trọng trường.
	C. độ cao của vật.	D. tốc độ của vật.
Câu 14. Hai vật có khối lượng lần lượt là 3 kg và 2 kg chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang ngược chiều nhau với các tốc độ lần lượt là 2,5 m/s và 2,0 m/s đến va chạm vào nhau. Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng tốc độ. Bỏ qua mọi lực cản. Tốc độ của hai vật sau va chạm là
	A. – 0,7 m/s		B. 2,3 m/s	
	C. – 2,3 m/s		D. 0,7 m/s
Câu 15. Va chạm nào sau đây là va chạm mềm?
	A. Quả bóng đang bay đập vào tường và nảy ra.
	B. Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đường bay của nó.
	C. Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát.
	D. Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu.
Câu 16. Một vật đang chuyển động có thể không có…
	A. thế năng		B. động năng	
	C. động lượng		D. cơ năng

B. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
Học sinh làm trên giấy làm bài kiểm tra.
Câu 1: (2,0 điểm) Hãy điền những từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống : 
	thế năng trọng trường
	vectơ 
	tương tác 
	tác dụng

	truyền chuyển động 
	có ích
	vô hướng 
	hao phí

	truyền tương tác
	năng lượng
	chuyển động 
	tốc độ


( Lưu ý ; HS ghi đáp án theo số thứ tự vào giấy làm bài)
a) Động năng của một vật là năng lượng vật có được do nó …(1)… . Động năng là một đại lượng ...(2)…, không âm.
b) Một vật có khối lượng m ở độ cao h so với một vị trí làm gốc dự trữ một dạng ..(3).. được gọi là ..(4)....
c) Động lượng đặc trưng cho khả năng ...(5)...  của vật này lên vật khác thông qua ...(6)... giữa chúng.
d) Trong xe ô tô, năng lượng cung cấp cho xe (năng lượng toàn phần) chính là năng lượng hóa học được tạo ra từ việc đốt nhiên liệu. Một phần năng lượng toàn phần được chuyển hóa thành cơ năng ( năng lượng ...(7)...) làm xe chuyển động, phần còn lại là năng lượng thất thoát dưới nhiều dạng khác nhau gọi là năng lượng ...(8)...
[image: Cúp bắn súng hơi châu Á 2023: Nữ xạ thủ Thùy Trang xuất sắc giành HCV - Ảnh 1.]Câu 2: (1,0 điểm) 
Trong mỗi giây, một tấm pin mặt trời có thể hấp thụ 800 J năng lượng ánh sáng, nhưng nó chỉ có thể chuyển hóa 150 J thành năng lượng điện. Hỏi hiệu suất sử dụng của tấm pin này là bao nhiêu?  
Câu 3: (1,0 điểm) 
Vào ngày 07/3/2023, xạ thủ Nguyễn Thùy Trang của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ Cúp bắn súng hơi châu Á 2023 tại Indonesia.
	Khẩu súng chị sử dụng nặng 1,44 kg với viên đạn nặng 6,2 g. Tốc độ viên đạn khi rời khỏi nòng súng là 200 m/s. Hỏi khi bắn, nòng súng giật lùi với tốc độ bao nhiêu?
Câu 4: (2,0 điểm) 
[bookmark: _Hlk132320152][bookmark: _Hlk132322306]Vận động viên (VĐV) người Thụy Sĩ Raphael Domjan đã hoàn thành màn nhảy dù đầu tiên trên thế giới từ máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời. Raphael Domjan đã cất cánh từ một sân bay ở miền Tây Thụy Sĩ và nhảy từ độ cao khoảng 1500 m so với mặt đất. Khi thực hiện cú nhảy dù đặc biệt này, VĐV rơi tự do và đạt tốc độ v1 = 150 km/h và hạ cánh an toàn. Chọn mốc thế năng tại mặt đất, chiều dương hướng thẳng đứng lên. Cho biết khối lượng của VĐV là 60 kg. 
Lấy g = 9,8 m/s2.
a) [image: ]Tính thế năng của VĐV trước khi nhảy dù và động năng của VĐV khi đạt tốc độ v1. 
b) Sau khi rơi tự do được hơn 2 giây VĐV đạt vận tốc 20 m/s. Dùng định luật bảo toàn cơ năng tính độ cao của VĐV khi đó. 

----- HẾT-----
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